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Manufactured 
by UNITED 

INTERNATIONAL 
PHARMA 

CO, 
LTD, 

No.16 
VSỊP 

-Singap 
Hoa 

Phu Wai 
ly, 

Binh Duor 
Tel:08-39621000. 

COMPOSITION 

STORAGE 
Store in a dry place, 

at temperatures not exceeding 30°C 

For other information, 
please 

refer to the package 
insert 

KEEP 
OUT 

OF 
REACH 

OF 
CHILDREN 

READ 
THE 

PACKAGE 
INSERT 

CAREFULLY 
BEFORE 

USE 
Barcode 

https://trungtamthuoc.com
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NEUROGEN-E - Viên nén bao phim 
Màng nhôm 

NEUR0GEN-E NEUROGEN-E NEUROGEN-E NEUROGEN-E 
VIEN NEN BAO PHIM D VIEN NEN BAO PHIM VIEN NEN BAO PHIM VIÊN NEN BAO PHIM 

B-COMPLEX 8-60MPLEX B-coMPLEX B.COWPLEX 
VO VITARIN & VỚI VITANIN E Với VITAMI E Với VARIN E 

CTYTNHH UNITED THHH UMITED GTY TNHH UNITED CTY TNHR UNITED 
INTERNATIONAL PHARMA INTERNATIONAL PHARMA INTERNATIONAL PHARA INTERNATIONAL PHARIA 

NEUROGEN-E NEUROGEN-E NEUROGEN-E [ NEUROGEN-E & 
VIÊN NÉN BAO PHIM VIÊN NEN BAO PHIM VIÊN NEN BAO PHIM VIÊN NEN BAO PHIM 7] 

Vo VB s & VETAn £ B € u 
7 it = 

% g 
CTY i UMTED cry NH uneD cry T unren Crv T uaren o 

INTERNATIONAL PHARMA INTERRATIONAL PHARMA INTERNATIONAL PHARNA INTERNATIOUAL PHARMA u 
ư 

0 9 
NEUROGEN-E NEUROGEN-E NEUR0GEN-E NEUR0GEN-E 3 
VIÊN NEN BAO PHIM VIÊN NEN BAO PHIM VIÊN NEN BAO PHIM VIEN NEN BAO PHIN 5 
H Jrcounes o-courtex proe Z 

A 
CrY n — CTv TN†UMTED crv o e crv s y ÿ ITERRATIOVAL PHARA INTERNATICHAL PHARHÀ INTERRATIONAL PHAPMA WTERNATION “ cd| 

NEUROGEN-E NEUROGEN-E NEUROGEN-E NEUR 
VIEN NEN BAO PHIM VIEN NEN BAO PHIM VIEN NEN BAO PHIM VIEN NEN 

5.COMPLEX .coweLex 8-cowPLEX 
VIYAME Vot AN € VỚI VITAMI E V6 vITAV 

TY TNHH UNITED CTY THHH UNITED GTY TNHH UNITED CTY THAH UNITED 
INTERNATIONAL PHARMA INTERRATIONAL PHARMA INTERNATIONAL PHARMA INTERNATIONAL PHARMA 

134 mm 
WEB WIDTH 

(in actual size) 

FLEX FOIL (PS & SS) [ ] - MATRIX POSITION 

SCALE 1:1 SIZE: 3 x 4 mm 

Tất ca thong tin về số 10 SX, hạn dùng sẽ được in phun hoặc dap nổi trong quá trình sản xuất 
theo thông tư hướng dẫn ghi nhan thuốc số 06/2016/TT-BYT ngày 08 tháng 03 năm 2016

https://trungtamthuoc.com
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l Thuêc bán o don 

NEUROGEN-E 
VIEN NEN BAO PHIM 

B-COMPLEX với VITAMIN E 

HỖ TẢ SẴN PHẨM. NEUROGEN-E là iên nén bao phím có mâu nàu sẵm, hình gilp 2 mặt tơn nhấn 
THÀNH PHẦN 

hửa 
Viemin E (0-Alpha Topophenj Acid Succinale). - „ 10010 

soomg 
m 

Tả duge: Manniol, Pregainses sich, Praophaisa Sica, Maanasim, Giaaaie ……xw…w 
Methylealulose, Ethyleglulose, Tarium Dioxide, Opaspray, Castor i Vanlin, Camauba wax 
ĐƯợc Lực oo 

i viamin nhôm 8 có vai r à 

C E I o n n y 
hosghaie Vnh Be hoại dong v vai 1o à comneymerong cacchuyér hóachấdạm, chất ot 

3 nh chuyển hóa chất đạm, viamn 88 tham gia vào sự khử carboxyl của các amin 
piopnan hánh nch hoạc setionis i Khử góc amn, thuyển 0. g 
c. Trong quả tình chuyển hóa chất bột dưỡng, viamin B6 bẻ gây glycogen để tạo thành ghuoosi 
Viamin 88 tham gia tổng hợp ac:d gamma aminebutyie (GABA) trong hệ thần kính {rung ương. 
Viamin B12 (ayahocobalamin và hydroxooebalamin) được biến đổi thành co-enzymo B12, là đọng 
Viạnhh B12 nam ga vào quả i motyi hỏa d 160 hợp sc 
ự tạo thành các 1€ bảo mẫu thông qua sy hoạt hóa của các coenzym: 
Vo Việc duy ì nhôm sufhys (35 6 dạng thể khử cần thết cho nhiều hệ thống ansyms được hont 
nhôm suihyory. Thông qua các phân Ứng nây, viemin B12 iên quan với chuyển hóa chất béo, chất bột đ 
va sy tổng hợp phất đạm. 
o 80 húcFằng s họcchnh xá của viarin F chư dượ rà vierin 14 vế, tf hế iếu rong d dưỡng, 
iamn E c Wy ịcsộng ¢ Gy tínhchông cuy 3, Viarin & bao v các n phân của t o o s n 

ngân ngữa sự hình hành các chất oxy hóa độc hại Viamin E u r sự toàn 81 của màng hồng o4 và 
Bl vệ cho hông e không bl 4 huyết 
DƯỢC ĐỘNG HỌC 
Mh B Comag n chíng dẽ đượ hấpthụ à đường tiêuhôa, Vhanin B Conplescing được phânbố tộng 
718 các mộ, ' dào thi qua nước 1y dưới đạng chuyển hỏa hoặc nguyên dan 
4 hãp Vi€ phụ 06 vào ử niện đin 203 A à 6 55 20-60% WA dược hắp . Vianih € được 
phân 56 ở khắp các mô và được dự tũ rong mô mõ, Vitain E được chuyển hỏa ð gan và được dao thải chủ yêu 
frong mat. Chu tình gan ruột b thể xây ra, va một lượng nhỏ các chất chuyển hóa được đảo thải qua nước tiu.. 
CHỈ ĐỊNH 
Dùng 86 điều tị n trạng tiểu hụt các Viamin BỊ, 86, B12 và E 
LIỀU LƯỢNG VA CACH SỬ DUNG 
tiểu dùng pho người lớm: dùng đưỡng uống, ! 
 CHỐNG CHỈ ĐỊNH 
Vitamin E 

ên mỗi ngày hoặc theo sự kb don của bác &1 

Không có thông t i quan 
Viamh 
Quả mẫn vớithiamine va các thành phần khác của chế phém 
Vianh B 

với pyridoxine 
…«.……… 

: Có tiền sử dị ung với các cobalamin 
- Uác nh 

THÂN TRỌNG 
Vitamin E 
hêng e g t liên quan 
Vitamin & 
Tha b mang thai: không có gy G0k đượ Đit Cing phư cáckianh nhóm 8 khắp, nồng 8 iaminvong 
ha v rà 30 8 cao hơn & m 

 Thời kỳ cho con bỏ: không có nguy cơ nào được biết, Sữ dung thận trọng & phụ nữ cho con b 
Viamin 55 
Liu dùng v s gan din: Dùng pyrdo d ko di v t tiên 200mgngay ó é ny biế i dpe 
i Ding 602053 mỗi ngy, o da n 30 ngày cô rể củy hộichỉng s thuệc pih 

Kỳ mang thal y 5§ sung thêo như cầu hàng nghy Không gâyhại cho al nh nhưng vl I cao có t 
iy cN i g hước e siamh Thời kỳ cho con bủ: Không gây ảnh hưởng gì khi dùng thea nhu cầu hãng ngay. 
Viamin 812 
T GVng hận tong š bện nhân có cơ 6 d U (en czeme) 
nh hướng lên khả nang lái xe và vận hành máy méc: thănh phần của NEUROGEN-E không ảnh hưởng đến. 
khả năng 41 x và vận hành máy móc. 
SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ MANG THAI VA CHO CON BU 
Do NEUROGEN-E có hàm lượng viamin B6 cao, phụ nữ mang thai va đang cho con bi chỉ nén ding 
'NEUROGEN-E khi có sự hướng dẫn của bắc sĩ, 
TÁC DỤNG PHY 

người, Viamin B1, B12 va E cõ độc tính rất thấp, đặp biet I khi dùng đường uống, 
w…nm5m Các phân g có hạ của thaninrắt iểm về hướng heo iể d dng. Các phân Ung quá mẫn xây 

u khi 1o, 
5: Sự mếi đều hòa vận động và bệnh l thần kính cảm giác nghiêm trọng đã được ghỉ nhận ð các bệnh. 

ridoxine 164 cao (32 gam mỗi ngày) trong một thờigian đãi(rên 30 ngay). Các tiệu chứng giảm, 
ùng pyidoxine, Có thể cần 8 tháng 66 cảm giá I ai ìnhthường. Rất  cáclác dụng phụ lrên 

lạc báo cảo ở những bệnh nhân dùng liểuthấp kéo cãi, nghĩa là rên 100 mọ mỗi ngày Irong hơn. 

sốt 
[ may đay, ngữa, b da 
192 dung nạp tốt Liều cao có thể gây a chy, đau bụng và các 61 logn liêu hóa khác. 
e sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khidùng thuốc. 

I 
(€ THUGC Ñ 

i quan hon ên lâm sảng chưa được 6, Piamineđã đượcgh hận b 1 làm tăn u quả sủa 
c thuốc chọn thần ki c. 

Pdotne àm gầm 16U Ve cùa evotpa bằng cảnh ey chuyển hóa củaInoopa & ngoiiên Ding 
đồng thời carbidopa v lovodopa sẽ ngăn được sự 430 ngược tác dụng levodpa của pyridowine, Tránh dùng các. 
hế phẩm cõ chủa trên 5 mọ pyridoxine trong liểu dùng mỗi ngày cho các bệnh nhân dang dùng levodopa mà 
lhông < têm canidsoa Pyndotne cng cả hẻ làm gản 1% số phòtebvrbta 13 phenyh rong Nuết 

1 o cầu về By, sonazg táodụng đối kháng v Py#i6ofP: 
Ui chức năng copnsym của viamin này. ự hấp la viamin B12 & dưỡng tiệu hóa ¢ 1 bịgiảm bởi aminogycosides colchicne các chổ phẩm chia 
Gasim phn e k6 d acd nmnetaloi i cp i của sod nmrotcle i o nhống <o B 
(el phenpbwbial pmdane) tạxạcobn öuệ rơnvà bốn 08 b 1, rong i a2 tiên "S5 dụng đồng thi chiramphonio]và vianin B12 G thể làm g đấp Ung tạo ma của viamn B12 & 
o by nhận ) ma 4 E tămin E hoặc ì rong những chất chuyển hóa của viamin E được ghịhậnlàcóthể c hoạt tnh kháng viamin X G bệnh nhân dang dùng thuốc khẳng đông đưỡng uống <0 hể cỏ nguy cơ uất huyết sau kh ng vianin 
E liu cao. Ò những ngul nh nguyện khỏo mạnh, viarin £ không gây ảnh hườnglên sự đồng mâu. Dùng QA nhiều sấu khoang cólhể làm gảm hấp I viai E- 
TRÌNH BÀY Hệp 58 v 4 viên nên bao phim 
BẢO QUẢN Bảo quân ð nikhôráo và nhiệ 5ộ không quả 30°C. 
HẠN DÙNG 
38 thng 6 1 ngày sản xuất 

ĐỂ xA TẤM TAY TRẺ EM. 
200 K HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC Kt Dl NẾU CAN THÊM THÔNG T, XIN HỘI Ý KIEN BẮC 1. 

Sân At 1 CONG T TH H UNITED NTERNATIONAL PHARMA 
WHO-GMP, GLP, GSP. 

6 16 VSIP I, Đường số 7. Khu Công Nghiệp Việt Nam-Singapore I 
Phường Hoà Phú, Thành Phổ Thủ Dầu Một, Tinh Bình Dương, Việt Nam 

BT 08-39621000 
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